
PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN
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BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:
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CÐ NL 23A

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:
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6.04.56.910.029/11/2004AnVõ Hà Tuấn03042210011

3.00.55.17.029/12/2004ĐứcNguyễn Anh03042210132

7.68.06.410.007/09/2004PhátHuỳnh Tấn03042210483

6.86.56.410.028/09/2005AnHà Lê Quốc03042310014

7.37.36.810.024/10/2005BảoHuỳnh Thế03042310045

4.23.35.34.015/06/2005BảoNguyễn Chí03042310056

8.38.08.310.020/09/2005BảoTrương Đặng Hoàng03042310067

7.47.36.910.003/03/2005BãoĐinh Gia03042310078

7.58.07.17.028/01/2005BângLê Tú03042310089

6.56.06.310.003/03/2004ChâuTrần Bảo030423100910

6.56.56.37.024/05/2005DuyNguyễn Khắc030423101111

5.94.36.810.002/02/2005DuyNguyễn Minh030423101212

7.77.57.310.003/06/2005ĐạtLê Thành030423101413

5.75.35.010.010/05/2005ĐạtNguyễn Thành030423101514

6.46.56.17.009/03/2002ĐịnhNguyễn Văn030423101715

5.95.36.47.026/05/2005HàoNguyễn Nhật030423101916

5.14.85.07.022/09/2005HạnhĐỗ Nguyễn Đức030423102017

6.96.07.310.023/04/2005HậuVõ Trung030423102218

5.24.05.510.023/08/2004HiếuNguyễn Văn030423102319

6.86.07.110.003/07/2005HoàngPhạm Văn030423102520

7.07.07.07.016/11/2005HuyNguyễn Văn030423102721

9.29.09.210.025/09/2005HuyPhạm Ngọc030423102922

5.13.36.010.023/03/2005KhangNguyễn Phước030423103423

6.55.57.67.025/06/2005KhôiNguyễn Anh030423103824

5.14.85.84.027/06/2005KhôiVũ Anh030423103925

7.06.56.910.016/04/2005KiệtLâm Tuấn030423104026

9.08.89.010.018/10/2005LinPhan Nhựt030423104227

6.75.57.410.007/07/2005LinhNgô Khánh030423104328

6.87.35.310.019/08/2005LộcĐỗ Minh030423104429

4.62.85.610.021/01/2005LộcTrần Phước030423104530

7.35.88.510.003/11/2005LợiTrương Phúc030423104731

5.04.86.40.030/12/2005LuânNguyễn Minh030423104832

4.83.35.410.019/04/2005NamNguyễn Hoài030423105333
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7.97.38.010.023/02/2005NamNguyễn Văn Hoài030423105434

7.05.38.310.006/11/2005NamThái Nhật030423105535

7.77.07.910.028/05/2005NghĩaNguyễn Chí030423105736

9.29.09.210.020/05/2004NghĩaTrần Thanh030423105837

3.83.03.97.013/06/2005NhựtVõ Thái030423106038

9.59.010.010.001/02/2005PhúNguyễn Hoài030423106439

7.05.08.710.017/08/2005PhươngNguyễn Thanh030423106640

5.25.04.310.027/03/2005QuangLê030423106741

5.03.85.310.007/05/2005QuốcNguyễn Hữu030423106942

6.06.55.07.009/08/2005QuốcTrần Thanh030423107043

1.10.02.61.009/06/2005TâmTrần Thiện030423107344

7.67.37.410.010/04/2005TânNguyễn Minh030423107445

6.97.05.910.001/06/2005ThiNguyễn Khoa030423107846

8.77.89.410.020/02/2005ThiệnNguyễn Văn030423107947

4.44.34.64.013/09/2005TỉnhLê Huỳnh Tấn030423108248

8.88.88.410.019/11/2003TĩnhHồ Xuân030423108349

8.07.88.47.019/08/2005TríĐặng Minh030423108650

4.44.35.41.002/08/2005TườngTrương Khánh030423109051

6.36.85.57.028/10/2005VinhNguyễn Phạm Quang030423109152

6.85.57.510.006/12/2005VinhVũ Quang030423109253

5.24.86.71.003/05/2005VĩnhĐổ Công030423109354

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 10 tháng 12 năm 2024

2(3.7%)6(11.1%)11(20.4%)14(25.9%)13(24.1%)4(7.4%)4(7.4%)54(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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